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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 120 phút

Đề gồm 01 trang 




Bài 1: (4,0 điểm) Phân tích thành nhân tử:
a/ a2 – 7a + 12
b/ x4 + 2015x2 + 2014x + 2015
c/ x3 + y3 + z3 – 3xyz 

d/ (x2 - 8)2 + 36

Bài 2: (4,0 điểm) Tìm x, biết:

a/ 
[image: image1.wmf]2
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b/  
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c/ 
[image: image3.wmf]354
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d/ 
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Bài 3: (2,0 điểm) 
a/ Cho A = 
[image: image5.wmf]2
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. Tìm 
[image: image6.wmf]aZ
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 để A là số nguyên.
b/ Tìm số tự nhiên n để n5 + 1 chia hết cho n3 + 1
Bài 4: (2,0 điểm) 

a/ Tìm a, b, c biết 5a - 3b - 4c = 46  và 
[image: image7.wmf]135
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b/ Tìm 2 số hữu tỉ a và b biết: a + b = ab = a : b (b
[image: image8.wmf]¹
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Bài 5: (2,0 điểm)

a/ Cho a + b + c = 1 và 
[image: image9.wmf]111
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 = 0. Tính 
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b/ Cho a + b + c = 2014 và 
[image: image11.wmf]1111
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Tính: S = 
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Câu 6: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có góc A nhỏ hơn 900. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm C, bờ là đường thẳng AB vẽ AF vuông góc với AB và AF = AB. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm B, bờ là đường thẳng AC vẽ AH vuông góc với AC và AH = AC. Gọi D là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho DI = DA. Chứng minh rằng:
a/ AI = FH ; 


 b/ DA 
[image: image13.wmf]^

FH
Bài 7: (2 điểm)Cho hình bình hành ABCD có E, F thứ tự là trung điểm của AB, CD.
a/ Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

b/ Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh rằng EMFN là hình bình hành.

Bài 8: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của: 
[image: image14.wmf](
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---------- HẾT -----------

	HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: TOÁN


Bài 1: (4 điểm)
a/ a2 – 7a + 12 = a2 – 3a – 4a + 12 

                        = a(a – 3) – 4(a – 3) 

     
= (a – 3)(a – 4)

b/ x4 + 2015x2 + 2014x + 2015 = x4 + x3 + x2 + 2014x2 + 2014x + 2014 – x3 + 1


                                                  = x2(x2 + x + 1) + 2014(x2 + x + 1)–(x – 1)(x2 + x + 1)                      

                                                  = (x2 + x + 1)(x4 + 2014 – x + 1) 



                                                  = (x2 + x + 1)(x4– x + 2015) 



c/ x3 + y3 + z3 – 3xyz = (x + y)3 – 3xy(x + y) + z3 – 3xyz =

                                  = (x + y + z)3 – 3z(x + y)(x + y + z) – 3xy(x + y + z) 

                                  = (x + y + z)[(x + y + z)2 – 3z(x + y) – 3xy] 


                                  = (x + y + z)[x2 + y2 + z2 + 2xy + 2yz + 2zx – 3zx – 3zy – 3xy] 
                                  = (x + y + z)(x2 + y2 + z2 – xy – yz – zx) 

d/ (x2 - 8)2 + 36  = (x2+ 6x+10)(x2 -6x +10)
Bài 2: (4 điểm)
a/ 
[image: image15.wmf]22

4121624

33

xxx

+=-Û=-Û=-

. Vậy x = -24

b/ 
[image: image16.wmf]311151151

:3::

44444415

xxxx

æö

+=-Û=-Û=-Û=-

ç÷

èø

. Vậy x = 
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c/ 
[image: image18.wmf]354
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. Xét 2 trường hợp: 

* Nếu x 
[image: image19.wmf]³

5/3 ta có: 3x - 5 = 4 
[image: image20.wmf]Û

3x = 9 
[image: image21.wmf]Û

 x = 3 (t/m ĐK trên)

* Nếu x < 5/3 ta có: 3x-5 = - 4
[image: image22.wmf]Û

3x = 1
[image: image23.wmf]Û

x = 1/3 (t/m ĐK đang xét)

Vậy x = 3 ; x = 1/3.

d/ 
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Vậy x = - 2015
Bài 3: (2,0 điểm)

a/ Rút gọn A = 
[image: image26.wmf]1
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Để A nguyên 
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a = 1; a = 3
b/ n5 + 1 
[image: image32.wmf]M

 n3 + 1 
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  n2 (n3 + 1) - (n2 - 1) 
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 (n3 + 1) 
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 (n + 1)(n - 1) 
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 (n3 + 1) 
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 (n + 1)(n - 1) 
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 (n + 1)(n2 – n + 1) 
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 (n - 1) 
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 (n2 – n + 1)  (vì n + 1 
[image: image41.wmf]¹

 0)


+ Nếu n = 1 thì 0
[image: image42.wmf]M

1


+ Nếu n > 1 thì  (n - 1) < n(n - 1) + 1 < n2 – n + 1  

nên không thể xảy ra n - 1
[image: image43.wmf]M

 n2 – n + 1 

Vậy giá trị của n tìm được là n = 1
Bài 4: (2,0 điểm) 

a/ Ta có: 
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Vì 5a - 3b - 4c = 46 nên: 
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Suy ra a - 1 = - 4 
[image: image46.wmf]Û

a = -3; 

b + 3 = - 8 
[image: image47.wmf]Û

b = -11;  c - 5 = -12
[image: image48.wmf]Û

c = - 7

Vậy a = -3; b = - 11 ; c = - 7.

b/ Ta có a + b = ab 
[image: image49.wmf]Û

a = ab - b = b(a-1).

 Do đó: a : b = b(a - 1) = a - 1

nên a + b = a - 1 
[image: image50.wmf]Û

b = -1 và a = -1(a - 1) 
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a = -a + 1
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2a = 1 
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 a = 0,5.

Vậy a = 0,5 ; b = -1.
Bài 5: (2,0 điểm)
a/ Phân tích 2 giả thiết để suy ra đfcm

Phân tích 
[image: image54.wmf]111
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 Phần nào có a+b+c thì thay = 1
b/ Ta có: 
[image: image55.wmf]1111
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a + b + c = 2014
[image: image56.wmf]Þ

a = 2014- (b + c); 

b = 2014-(a + c); c = 2014 - (a + b)

Do đó: 
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Vậy S = - 2.
Câu 6:  (3,0 điểm)
a/ - Xét 
[image: image60.wmf]D

BDI và 
[image: image61.wmf]D

CDA có: DB = DC (gt),
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=

 (đối đỉnh), DA = DI (gt) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image64.wmf]D

BDI =
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CDA (c.g.c) 
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BI = CA (2 cạnh tương ứng), 
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BIDCAD
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(2 góc tương ứng). Mặt khác 2 góc này ở vị trí so le trong nên suy ra BI//AC.

- Xét 
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ABI và 
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FAH có:

 AB=AF (gt),
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(cùng bù với 
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),

BI = AH (cùng = AC) 
[image: image72.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image73.wmf]D

ABI = 
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EAH (c.g.c)
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AI = FH (2 cạnh tương ứng).

b/ Gọi K là giao điểm của DA và FH ta có:

 
[image: image76.wmf]·

·

0

90

BAIFAK

+=

, mà 
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- Xét 
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(vì I, K thuộc đường thẳng AD, K thuộc EH)
Bài 7: (2 điểm)

a/

- Hình vẽ: 


- Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD, ta có O là trung điểm của BD. 
- Chứng minh BEDF là hình bình hành         

- Có O là trung điểm của BD nên O cũng là trung điểm của EF                                                            

- Vậy EF, BD, AC đồng quy tại O.                 
b/ Xét 
[image: image83.wmf]D

ABD có M là trọng tâm, nên 
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- Xét 
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BCD có N là trọng tâm, nên 
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- Mà OA = OC nên OM = ON                             

- Tứ giác EMFN có OM = ON và OE = OF nên là hình bình hành. 
Bài 8: (1 điểm)
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x2 - 7x + 9 = 0 
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